
Đề 1
I. Phần trắc nghiệm: (3đ ) Khoanh tròn vào đáp án đúng và đầy đủ nhất :

1. Ngọn núi lửa cao nhất ở Nhật Bản là
     A. Phan-xi-păng.           B. Ê-vơ-rét.          C. Phú Sĩ.          
D. Ngọc Lĩnh.

 2. Nước nào ở khu vực Đông Á có thu nhập bình quân đầu người rất cao?

    A. Hàn Quốc.              B. Nhật Bản.          C. Trung Quốc.          
D. Triều Tiên.

3.  Quốc gia có diện tích lớn nhất ở khu vực Đông Á là
    A. Trung Quốc.              B. Hàn Quốc.          C. Nhật Bản.          
D. Triều Tiên.

 4. Tài nguyên quan trọng nhất của khu vực Tây Nam Á là

    A. than đá.              B. quặng sắt.          C. dầu mỏ.          
D. kim cương.                                         
5. Nhân tố ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân hóa khí hậu Nam Á là

    A. dòng biển.              B. địa hình.          C. vị trí địa lí.          
D. sông ngòi.                                         
6. Đông Á là khu vực có dân số

    A. thưa.                         B. trung bình.          C. đông.          
   D. rất đông.

7. ASEAN được thành lập vào thời gian nào?
      A. 8/8/1964.                                          B. 8/8/1967.   

      C. 1/9/1967.         

                D. 1/9/1984.

8. Quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Đông Á là

  A. Hàn Quốc.              B. Trung Quốc.          C. Nhật Bản.          
D. Triều Tiên.

9. Nước nào ở Đông Á có dân số đông nhất?

    A. Hàn Quốc.              B. Trung Quốc.          C. Nhật Bản.          
D. Triều Tiên.

10. Nước nào ở Đông Á là cường quốc kinh tế đứng thứ 2 thế giới?

    A. Trung Quốc.              B. Hàn Quốc.          C. Nhật Bản.          
D. Triều Tiên.

II. Phần tự luận (7.5đ)

Câu 1(3đ). Nêu đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Á?
Câu 2 (2đ). Kể  tên nước và thủ đô của các nước khu vực Đông Nam Á?
Câu 3 (2.5đ). Nêu đặc điểm dân cư của khu vực Đông Nam Á?Dân số khu vực này đem lại những thuận lợi và khó khăn gì?
